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[bookmark: chuong_pl_3_2_name]BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH
[bookmark: chuong_pl_3_2_name_name]Hộ gia đình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024 và kết quả lấy ý kiến người dân tại thôn 5
Căn cứ Nghị định số  86 /2023/NĐ-CP ngày  07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;
Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày ...   tháng ...  năm 20.. . của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...(5)...        quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh/thành phố ...(5)….;
Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn 5, Trưởng thôn 5 đã đăng tải Danh sách hộ gia đình đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024
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	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	151
	Nguyễn Văn Tuấn
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	152
	Nguyễn Văn Lực
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	153
	Nguyễn Hữu Long
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	154
	Nguyễn Thị Hai
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	155
	Nguyễn Thị Kim Bình
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	156
	Nguyễn Trọng Dũng
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	157
	Lê Văn Hữu
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	158
	Trần Văn Sáu
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	159
	Phạm Văn Trí
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	160
	Huỳnh Thị Bốn
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	Trần Văn Bảy
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	175
	Trần Văn Hùng
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	Trần Văn Hường
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	Trần Công Tuấn
	Tổ 3- Thôn 5
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	Trần Ngọc Linh
	Tổ 3- Thôn 5
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	Phan Thị Tư
	Tổ 3- Thôn 5
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	Phan Thị Huệ
	Tổ 3- Thôn 5
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	Đào Văn Mười
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	183
	Phạm Sáu
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	184
	Phan Văn Dần
	Tổ 3- Thôn 5
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	Lê Thị Tâm
	Tổ 3- Thôn 5
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	Huỳnh Thị  Năm
	Tổ 3- Thôn 5
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	Nguyễn Thị Nhỉ
	Tổ 3- Thôn 5
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	Trần Thị Hai
	Tổ 3- Thôn 5
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	Trịnh Thị Hiệp
	Tổ 3- Thôn 5
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	Nguyễn Ngọc Ra
	Tổ 3- Thôn 5
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	Tiêu Đình Minh
	Tổ 3- Thôn 5
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	Phan Văn Đẩu
	Tổ 3- Thôn 5
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	Nguyễn Thị Phương Lộc
	Tổ 3- Thôn 5
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	Trịnh Xuân Hải
	Tổ 3- Thôn 5
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	Nguyễn Quốc Toàn
	Tổ 3- Thôn 5
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	Trương Thị Hiền
	Tổ 3- Thôn 5
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	Nguyễn Tuấn Anh
	Tổ 3- Thôn 5
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	Nguyễn Văn Đặng
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	199
	Phạm Tiên Vương
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	200
	Tiêu Đình Minh Cảnh
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	201
	Đào Ngọc Châu
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	202
	Trần Quang Bảo
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	203
	Trương Quốc Đạt
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	204
	Hồ Chí Tâm
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	205
	Trần Ngọc Lam
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	206
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Tổ 3- Thôn 5
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	Nguyễn Minh Chính
	Tổ 3- Thôn 5
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	Hoàng Thanh Bình
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	209
	Trần Thị Bích Thuỷ
	Tổ 3- Thôn 5
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	Trần Văn Phước
	Tổ 3- Thôn 5
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	Lê Thị Kim Thuỳ
	Tổ 3- Thôn 5
	
	

	212
	Nguyễn Văn Ba (Giả)
	Tổ 4- Thôn 5
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	Huỳnh Thanh Cảnh
	Tổ 4- Thôn 5
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	Trần Thị Mỹ Linh
	Tổ 4- Thôn 5
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	Huỳnh Văn Hồng
	Tổ 4- Thôn 5
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	Phạm Thị Minh Vương
	Tổ 4- Thôn 5
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	Phạm Thị Hồng
	Tổ 4- Thôn 5
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	Phạm Văn Tựu
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	219
	Phan Thị Hồng
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	220
	Phạm Văn Danh
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	221
	Văn Hùng Vũ
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	222
	Nguyễn Văn Tâm
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	223
	Lê Văn Chiêu
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	224
	Lê Văn Thường
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	225
	Trần Phi Hổ
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	226
	Đinh Văn Cường
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	227
	Nguyễn Thị Mai
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	228
	Trần Minh Nam
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	229
	Phan Chen
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	230
	Nguyễn Thanh Hùng
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	231
	Đặng Thị Thanh
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	232
	Nguyễn Văn Hùng
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	233
	Lương Ngọc Thái
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	234
	Nguyễn Văn Hậu
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	235
	Phạm Ngọc Kỉnh
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	236
	Trần Cường
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	237
	Văn Quốc Lộc
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	238
	Huỳnh Thị Mỹ Yến
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	239
	Nguyễn Văn Trí
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	240
	Lê Thị Chín
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	241
	Nguyễn Thanh Huy
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	242
	Phạm Phi Quang
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	243
	Đinh Văn Giàu
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	244
	Đinh Văn Sang
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	245
	Nguyễn Văn Ba 
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	246
	Nguyễn Văn Sao
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	247
	Lê Minh Phước
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	248
	Huỳnh Thị Diễm Kiều
	Tổ 4- Thôn 5
	
	

	249
	Nguyễn Thị An 
	Tổ 4- Thôn 5
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	Phạm Hoàng Minh Chương
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	251
	Tăng Văn Mười
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	252
	Tăng Văn Nhỏ
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	253
	Nguyễn Xuân Huệ
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	254
	Nguyễn Thị Ba
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	255
	Nguyễn Văn Được
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	256
	Lê Thị Tám (Chanh)
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	257
	Lương Niềm
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	258
	Nguyễn Thế Tân
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	259
	Nguyễn Văn Minh
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	260
	Nguyễn Văn Chín (N)
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	261
	Nguyễn Thị Tư
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	262
	Phạm Văn Thành
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	263
	Nguyễn Văn Hiệp
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	264
	Nguyễn Văn Hạnh
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	265
	Phạm Hai
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	266
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	267
	Nguyễn Thanh Tân
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	268
	Tô Thị Hoa
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	269
	Tô Văn Sơn
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	270
	Trần Văn Cu
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	271
	Nguyễn Văn Thắng
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	272
	Nguyễn Thị Phương
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	273
	Bùi Văn Trung
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	274
	Bùi Văn Mậu
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	275
	Bùi Văn Thương
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	276
	Huỳnh Văn Liêm
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	277
	Bùi Thị Minh Phượng
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	278
	Võ Văn Thanh
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	279
	Nguyễn Thanh Nam
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	280
	Nguyễn Văn Khanh
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	281
	Nguyễn Minh Tuấn
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	282
	Võ Văn Bình
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	283
	Bùi Thị Ánh Sương
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	284
	Nguyễn Văn Anh
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	285
	Nguyễn Xinh
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	286
	Nguyễn Văn Tính
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	287
	Nguyễn Minh Tâm
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	288
	Nguyễn Văn Quân
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	289
	Trương Công Thuỳ
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	290
	Bùi Văn Nhớ
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	291
	Nguyễn Minh Thắng
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	292
	Nguyễn Hạ Ba
	Tổ 5- Thôn 5
	
	

	293
	Tăng Văn Năm
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	294
	Tăng Tiến Thông
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	295
	Phạm Văn Trình
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	296
	Tăng Văn Thanh
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	297
	Châu Thị Bảy
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	298
	Nguyễn Văn Mười
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	299
	Tăng Văn Tư
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	300
	Trần Văn Năm
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	301
	Nguyễn Tường
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	302
	Nguyễn Thị Cúc
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	303
	Trần Văn Định
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	304
	Nguyễn Công Dự
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	305
	Nguyễn Văn Chín
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	306
	Lê Thị Năm 
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	307
	Nguyễn Minh Quang
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	308
	Tô Hiến Thành
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	309
	Trần Thị Ba
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	310
	Nguyễn Thế Roanh
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	311
	Huỳnh Văn Tâm
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	312
	Lương Văn Tèo
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	313
	Nguyễn Thị Kế
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	314
	Nguyễn Thị Chúc
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	315
	Phạm Văn Đông
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	316
	Phạm Thị Dung
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	317
	Nguyễn Văn Tiến 
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	318
	Nguyễn Hữu Thạch
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	319
	Trần Thị Lý
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	320
	Châu Thị Ánh Thy
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	321
	Phạm Thị Lệ
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	322
	Võ Văn Dũng
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	323
	Châu Thị Thanh
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	324
	Phạm Văn Tám
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	325
	Trần Ngọc Bình
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	326
	Phạm Thị Chín
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	327
	Phạm Văn Phương
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	328
	Nguyễn Văn Ngang
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	329
	Nguyễn Thành Luân
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	330
	Phạm Văn Cư
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	331
	Nguyễn Văn Quốc
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	332
	Trần Văn Truyền
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	333
	Tăng Trọng Tài
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	334
	Trần Thanh Huy
	Tổ 6- Thôn 5
	
	

	335
	Nguyễn Văn Phương
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	336
	Huỳnh Văn Hà
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	337
	Nguyễn Ngọc Kẹp
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	338
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	339
	Phạm Bình
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	340
	Nguyễn Thị Lan
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	341
	Nguyễn Thị Trong
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	342
	Tô Văn Hồng
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	343
	Võ Văn Tuấn
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	344
	Trần Văn Giác
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	345
	Trần Thanh Lịch
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	346
	Thái Anh Minh
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	347
	Nguyễn Thị Mười
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	348
	Trần Văn Ba
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	349
	Phạm Ngọc Cung
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	350
	Phạm Bé
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	351
	Trần Văn Sáu
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	352
	Nguyễn Thị Tâm
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	353
	Võ Ngọc Đức
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	354
	Nguyễn Thị Sáu (Đ)
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	355
	Nguyễn Văn Trung
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	356
	Phạm Văn Thanh
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	357
	Trần Đắc Việt Dũng
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	358
	Lê Văn Mười
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	359
	Nguyễn Văn Phi
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	360
	Mai Xuân Toả
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	361
	Lê Phương Lệ
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	362
	Lê Văn Thơm
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	363
	Huỳnh Ngọc Vui
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	364
	Nguyễn Danh Nhân
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	365
	Nguyễn Văn Tư
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	366
	Phạm Văn Tám (E)
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	367
	Trần Thành
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	368
	Lê Văn Tâm
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	369
	Nguyễn Văn Tư (Lái)
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	370
	Phạm Văn Tiến
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	371
	Nguyễn Ngọc Nghiêm
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	372
	Nguyễn Tấn Phúc
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	373
	Trần Văn Hà
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	374
	Trần Văn Trung
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	375
	Vũ Thị Nhã
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	376
	Nguyễn Thị Hiền
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	377
	Trần Ngọc Chín
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	378
	Trần Ngọc Tâm
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	379
	Trần Phúc Đức
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	380
	Lê Văn Đối
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	381
	Trần Văn Do
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	382
	Lê Văn Hoà
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	383
	Lê Văn Tiến
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	384
	Lê Văn Dũng
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	385
	Nguyễn Minh Hướng
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	386
	Nguyễn Thanh Xuân
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	387
	Nguyễn Thái Quốc
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	388
	Ngô Thanh Phong
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	389
	Nguyễn Ngọc Cu
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	390
	Nguyễn Văn Bảy
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	391
	Nguyễn Minh Trí
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	392
	Tăng Văn Sáu
	Tổ 7- Thôn 5
	
	

	393
	Huỳnh Văn Hiếu
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	394
	Đặng Thị Nhĩnh
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	395
	Nguyễn Tánh
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	396
	Võ Thị Bảy
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	397
	Nguyễn Văn Trí
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	398
	Hồ Văn Phong
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	399
	Phạm Ngọc Thanh
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	400
	Nguyễn Văn Huệ
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	401
	Nguyễn Định Ý
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	402
	Văn Công Hùng
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	403
	Võ Văn Hoà
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	404
	Thái Văn Hai
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	405
	Phạm Ngọc Tùng
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	406
	Ngô Văn Quyên
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	407
	Nguyễn Văn Mười
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	408
	Văn Công Hảo
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	409
	Võ Văn Hương
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	410
	Ngô Mậu Trường
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	411
	Phạm Thị Chinh
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	412
	Phạm Thị Hồng Thu
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	413
	Huỳnh Văn Tám
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	414
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	415
	Võ Thành Sơn
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	416
	Huỳnh Văn Trung
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	417
	Huỳnh Văn Nghề
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	418
	Huỳnh Văn Thành
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	419
	Nguyễn Minh Vương
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	420
	Huỳnh Thị Hồng Quý
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	421
	Văn Công Trình
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	422
	Thái Ngọc Mỹ
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	423
	Trương Văn Sơn
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	424
	Huỳnh Văn Nghiệp
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	425
	Ngô Thị Ngọc Thuý
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	426
	Thái Thị Hồng Oanh
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	427
	Đoàn Thị Sáu
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	428
	Trần Thế Thiên
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	429
	Thái Trương Thông
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	430
	Văn Thị Trinh
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	431
	Văn Thị Nhị
	Tổ 8- Thôn 5
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	










Sau thời gian đăng tải công khai tại bảng tin của thôn 5 có ...... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có).
	
	                     TRƯỞNG THÔN


 
                                                                    
                                                                                  Nguyễn Tánh
